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KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016 – 2017
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và   trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Thực hiện Hướng dẫn số 676/HD-PGD&ĐT ngày 05/8/2016 của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới và thực hiện khung thời gian năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Hướng dẫn số 806/PGD&ĐT- THCS ngày 10/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016- 2017.

Xuất phát từ những yêu cầu, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Trường THCS Bình Khê xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2016 – 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
I/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2015- 2016
1-Tình hình diễn biến sĩ số:
Tổng số học sinh đầu năm: 612;  Cuối năm: 611( chuyển đi: 01)

Duy trì sĩ số:  Đạt 100% .So với kế hoạch đầu năm: Đạt chỉ tiêu đề ra

Số h/s huy động ra lớp đầu cấp: Đạt 100% 115/115.

2- Chất lượng giáo dục
	Năm học
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	T.Bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu năm
	612
	528
	86,27
	76
	12,42
	8
	1,31
	
	

	Cuối năm
	611
	534
	88,05
	66
	10,80
	7
	1,15
	0
	0


Học lực

	Năm học
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu năm
	612
	116
	19,00
	262
	42,8
	223
	36,4
	11
	1,8

	Cuối năm
	611
	118
	19,31
	260
	42,55
	225
	36,82
	8
	1,31


 - Kết quả thi các bộ môn văn hóa: Cấp thị xã: 16 HS; Cấp Tỉnh: 02( 01 giải nhì, 01 giải KK)
- Kết quả các môn trên mạng: Cấp thị xã: 06; Cấp Tỉnh: 01

- Thi nghề PT HS lớp 8: 139 em đăng ký dự thi, đạt 138 em khá, giỏi, 01 HS ốm xin bảo lưu KQ.

    - Giáo viên CNG cơ sở: 04 đ/c( 01 đ/c GV đạt giải nhất tại Hội thi). Thi Dạy học tích hợp GV THCS: 01 đạt giải ba cấp tỉnh

     - Thi nghi thức đội cấp thị xã: Giải khuyến khích

   - Công tác bồi dưỡng học sinh TDTT còn hạn chế, bồi dưỡng chưa thường xuyên, liên tục nên kết quả chưa được cao, chất lượng còn thấp so với kế hoạch đề ra.
3- Hoạt động của GVCN:
Hầu hết các đồng chí GVCN  đều nêu cao ý thức trách nhiệm, có tinh thần xây dựng các phong trào, của lớp của trường, nhiều lớp đạt danh hiệu lớp xuất sắc và lớp tiên tiến. GVCN đã vận dụng nhiều biện pháp thích hợp để động viên, giáo dục học sinh, duy trì tốt sĩ số, giáo dục đạo đức nếp sống, ý thức vươn lên trong học tập.
Một số lớp đã có các hình thức, hoạt động thi đua sôi nổi, có sơ kết, tổng kết. Nhiều giáo viên đã quan tâm đến các em học sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, thi viết thư, thi văn nghệ, TDTT đã được GVCN hướng dẫn để các em tham gia tích cực, đầy đủ và sôi nổi. Điển hình là lớp 7A, 6A, 9A, 8A,8D.
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM 2016- 2017 :
1. Công tác phát triển        

Số lớp học  

	Khối lớp
	Số lớp
	Số học sinh
	Số nữ
	Dân tộc

	Khối 6
	4
	119
	63
	24

	Khối 7
	4
	122
	59
	21

	Khối 8
	5
	175
	76
	28

	Khối 9
	4
	144
	67
	19

	Tổng
	17
	560
	265
	92


2. Đội ngũ: (Tính đến ngày 01/9/2016) 
 
*Số lượng
- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 33 đồng chí, trong đó có 03 GV hợp đồng:

+ Ban giám hiệu: 02

+ TPT:  01(G/V Sinh- Thể )
+ Hành chính: 03 (01 kế toán, 01 Thư viện, 01 quản lý thiết bị đồ dùng)
+ Giáo viên: 27 chia ra: Toán: 05, Lý: 02, Công nghệ: 01, MT: 01, Sinh: 02, Hóa: 01, Địa: 01, Văn: 06, Sử:  02, GDCD: 01, Âm nhạc: 01, Tiếng anh : 03, TD : 01).

*Chất lượng đội ngũ
 -Phẩm chất chính trị:

+ 100 % CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm chính sách và pháp luật.

 +  Đảng viên: 13/33 (39,4%).

 
 +  Đoàn viên TN: 8 .
-Trình Độ đào tạo:

* Cán bộ, giáo viên: Đạt chuẩn: 30/30(đạt 100%); Trong đó: Trên chuẩn (đại  học): 25/30 (đạt 83,3%)

* Nhân viên:

+ Chuẩn(trung cấp): 3/3(đạt 100%); Trong đó: Trên chuẩn (đại học): 2/3 (đạt 66,7%)
3. Đánh giá chung:

3.1. Thuận lợi :
- Một bộ phận GVCN có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm làm nòng cốt ở các khối; nhà trường tuyển chọn những giáo viên có năng lực, kinh nghiệm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao để làm GVCN khối lớp 6,9.

- Hoạt động chủ nhiệm của nhà trường từng bước đi vào nền nếp.

- Công tác phối kết hợp các lực lượng nhà trường, gia đình, xã hội ngày càng được thuận lợi hơn. Đặc biệt công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương, ở trường hoạt động mạnh, có hiệu quả thiết thực.


Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là các giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.
Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
3.2.  Khó khăn:
- Giáo viên chủ nhiệm có một bộ phận mới ra trường, chưa có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh cá biệt. Đội ngũ giáo viên thiếu (không đồng bộ), có GV làm chưa tốt công tác chủ nhiệm vẫn điều động phân công chủ nhiệm.

- Chất lượng, hiệu quả giáo dục tuy có nâng cao nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các bộ môn, các khối lớp. Do chất lượng đầu vào quá thấp (cả về học lực lẫn hạnh kiểm). 

- HS của trường thuộc khu vực nông thôn, vùng sâu nên phương tiện liên lạc còn hạn chế; 

- Một bộ phận học sinh yếu do mất căn bản ở nhiều môn học ở những lớp dưới; một bộ phận HS lười học, không chịu học, không bảo đảm chuyên cần, thường vi phạm nội qui trường. Thường cha mẹ học sinh những học sinh này ít quan tâm đến việc học tập, giáo dục con em.

- Học sinh khối 6 chưa quen với nề nếp, phương pháp học các bộ môn ở Trường THCS nên bước đầu còn lúng túng.

III/  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
Một số giải pháp để: “ Duy trì sĩ số, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em HS ”
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với 5 điều bác Hồ dạy , tổ chức thực hiện việc tích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường.

2. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng thực hiện các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực để thu hút các em đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học, đảm bảo duy trì sĩ số. 

3. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường; ngăn chặn tình trạng học sinh gây gổ mang tính chất bạo lực ở trong và ngoài trường học. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa và công tác y tế trường học.
4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.
     -   Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Phối hợp giữa nhà trường và công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.
· Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý,  vào thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và nghỉ hè.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện  công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường; Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm hưởng ứng năm an toàn giao thông.

6. Tổ chức quán triệt các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng trư​ờng học xanh, sạch, đẹp. Phòng chống các dịch, bệnh trong trường học, ..., tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, rượu bia, phòng tránh giảm nhẹ thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu.
7. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
8. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp.
IV/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
1. Giáo dục đạo đức:

      a. Yêu cầu: tập trung giáo dục học sinh ở các nội dung cơ bản sau:

- Giáo dục đạo đức đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống của dân tộc, của quê hương, đất nước, của nhà trường , lối sống, giáo dục giá trị và kĩ năng sống, ý thức chấp hành nội qui, pháp luật, ý thức công dân trong học sinh; tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh.

- Học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh : tuổi trẻ Củ Chi học tập & làm theo lời Bác; Tổ chức công trình thanh thiếu niên có ý nghĩa.

- Xây dựng và duy trì nền nếp chào cờ đầu tuần, học sinh toàn trường hát Quốc ca nghiêm túc; lồng ghép các nội dung giáo dục phong phú.

          - Giáo dục dân số, vệ sinh môi trường , cảnh quan sư phạm, vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
           - Phòng chống HIV-AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm phòng chóng các TNXH, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh, phòng tránh tai nạn thiên tai, lũ, lụt, bão; phòng chống khủng bố; phóng chống  tác hại của rượu, bia, thuốc lá; phòng chống bạo lực, bạo hành; chấp hành luật giao thông đường bộ, bảo đảm an ninh trật tự - an toàn trường học – an toàn giao thông, “không đi học bằng xe gắn máy”, đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Thực hiện tốt tiêu chí văn hóa giao thông, qui tắc ứng xử văn hóa. Nói không với tiêu cực trong kiểm tra, thi cử. Tất cả HS, các lớp viết cam kết không vi phạm an toàn giao thông (ngay đầu năm học). GVCN phối hợp với đoàn thanh niên, GVBM, cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh.
      b. Chỉ tiêu phấn đấu:
 - 100% học sinh thực hiện nghiêm túc nội qui trường , thực hiện tốt cam kết (không vi phạm)

- Xếp lọai hạnh kiểm: tăng tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, giảm tỉ lệ  học sinh xếp loại trung bình.

	Khối

Lớp
	Tổng số học sinh
	Hạnh kiểm

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Lớp 6
	119
	98
	82,35
	19
	15,97
	2
	1,68
	
	

	Lớp 7
	123
	114
	93,44
	6
	4,92
	2
	1.64
	
	

	Lớp 8
	174
	154
	88,00
	19
	10.86
	2
	1.14
	
	

	Lớp 9
	144
	129
	89,58
	15
	10,42
	
	0,69
	
	

	Cộng
	560
	495
	88,39
	59
	10,54
	6
	1,07
	
	


c. Các biện pháp thực hiện: thông qua SH dưới cờ, sinh hoạt Đoàn, SH lớp chủ nhiệm, giáo dục tích hợp, GD lồng ghép, GD NGLL, ngoại khóa do nhà trường phối hợp với Đoàn TN tổ chức, phối kết hợp với các ngành, đoàn thể, với CMHS để giáo dục. GVCN dự SH dưới cờ đầy đủ, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hiện tốt tiết SH lớp của lớp mình. Môn GDCD: kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ và thái độ, hành vi trong rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

2. Giáo dục trí dục:
            a.Yêu cầu:
- Giúp học sinh xác định mục đích học tập, động cơ, thái độ, tâm thế học tập đúng đắn (Học cho ai? Học để làm gì? Và học như thế nào? Theo các tiêu chí giáo dục ở thế kỷ 21: học để biết, học để làm, học để làm người, học để chung sống, học để tự khẳng định mình), trách nhiệm, quyền lợi đối với lao động học tập của học sinh.

- Xây dựng phương pháp học tập tích cực, chú trọng bồi dưỡng tình cảm hứng thú, tích cực, tinh thần chủ động, năng lực độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong học tập của học sinh. Phát huy năng lực tự học, tự rèn của học sinh (phối hợp GV bộ môn: Hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn, GVCN: Hướng dẫn xây dựng và thực hiện tốt thời gian biểu tự học ở nhà cho học sinh lớp).

 - Hiểu, rèn luyện kỹ năng thực hành và vận dụng được kiến thức, kỹ năng phân tích, … Không làm theo bài mẫu, giảm yêu cầu học thuộc lòng, khắc phục ngay việc học lệch từ chương, xem nhẹ các môn học xã hội, ghi nhớ máy móc,… với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm dành tối thiểu 30% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

            b. Chỉ tiêu phấn đấu:
            - Học sinh phải có đủ dụng cụ học tập, đủ sách giáo khoa, giữ gìn vở sạch chữ đẹp, có túi đựng giấy và bài kiểm tra.

            - Xếp loại về học lực:
	Khối

Lớp
	Tổng số học sinh
	Học lực

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Lớp 6
	119
	20
	16,81
	50
	42,02
	45
	37,82
	4
	3,36

	Lớp 7
	123
	24
	19,67
	53
	43,44
	43
	35,25
	2
	1,64

	Lớp 8
	174
	35
	20,00
	73
	41,71
	63
	36,00
	4
	2,29

	Lớp 9
	144
	29
	20,14
	60
	41,67
	55
	38,19
	
	

	Cộng


	560
	108
	19,29
	236
	42,14
	206
	37,14
	10
	1,79


 - Giảm tối đa tỉ lệ học sinh lưu ban; Không có HS bỏ học. 
            - Phấn đấu lớp tiên tiến 100%.

            - Học sinh giỏi cấp thị xã: 31,  học sinh giỏi cấp tỉnh: 10, học sinh TN.THCS đạt 100%, thi đỗ vào THPT công lập: trên 60%.

           - Hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Không có học sinh vi phạm pháp luật (hình sự).

            c. Biện pháp thực hiện:
            - Sau kiểm tra khảo sát chất lượng các môn học đầu năm (đầu tháng 9/2016), sắp xếp lớp và tổ chức dạy phụ đạo cho những học sinh yếu, kém các bộ môn; Tăng cường ôn luyện tập, rèn luyện kỹ năng vận dụng, thực hành, giải bài tập khó cho HS, dạy tự chọn với nội dung bám sát. Dạy bồi dưỡng HS có năng khiếu các bộ môn dự thi HS giỏi cấp huyện; Tổ chức dạy học với trách nhiệm cao đạt chất lượng & hiệu quả cao.

            - Kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh ở 17 lớp, ở trường quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh ở trường và việc tự học ở nhà. Giúp đỡ học sinh, lớp tự giác, tự quản học tập. Tăng cường giáo dục nội quy nề nếp, kỷ luật kỷ cương trong học tập. GVCN thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa GVCN với GVBM, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc dạy phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học, giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở trường.

- Phối hợp với đoàn TN: tổ chức câu lạc bộ, báo cáo chuyên đề (hàng tháng), thi đố vui để ôn tập (học kỳ I, II) ở các bộ môn, giới thiệu phương pháp học tập bộ môn, gương học sinh vượt khó, học giỏi. Nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng những học sinh tiêu biểu, giúp đỡ học sinh yếu kém. Xây dựng môi trường trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3. Giáo dục nghề phổ thông, tư vấn hướng nghiệp và giáo dục lao động vệ sinh:
            a. Yêu cầu:
            - Giáo dục nghề phổ thông cho học sinh khối 8 theo hướng dẫn của Phòng GD - ĐT

            - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang trí trường, lớp. Trồng, chăm sóc cây xanh, vườn trường. Đảm bảo cảnh quang sư phạm luôn “xanh-sạch-đẹp”; lao động có kỷ luật, kỹ thuật đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn.

            - GVCN tăng cường giáo dục, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, giúp học sinh chọn trường, chọn ngành nghề sau TN THCS. Phù hợp với hứng thú, năng lực và nhu cầu của thị trường lao động, điều kiện bản thân và gia đình. Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo chương trình qui định ở khối lớp 9.

            - Nhận và hỗ trợ chăm sóc di tích văn hóa lịch sử cách mạng: “Đài tưởng niệm xã” ở xã Bình Khê.

            b. Chỉ tiêu phấn đấu:
            - Yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia lao động theo kế hoạch lao động của nhà trường, của lớp. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, Hoạt động GDNGLL, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông do nhà trường tổ chức.


- 100% học sinh khối 9 được học Hướng nghiệp và được tổ chức tham quan học tập, tham quan hướng nghiệp,

            - Trên 100% học sinh trường tham gia học nghề, thi nghề phổ thông đạt 100% xếp loại khá, giỏi.

            c. Biện pháp thực hiện:
- Thực hiện theo kế hoạch phân công ở lớp, ở trường.

- Tổ chức tư vấn, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông theo đúng quy định và theo kế hoạch ở trường; phối hợp Trung tâm KTTH-HN, các trường trung cấp chuyên nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp và hướng dẫn học sinh chọn ngành nghề phù hợp. 

- Tổ chức tham quan hướng nghiệp, tham quan học tập cho học sinh ít nhất 1 lần/năm học.

4. Giáo dục Văn – Thể - Mỹ:
            a. Yêu cầu:
            - Giáo dục học sinh nhận thức được tầm quan trọng của rèn luyện thể chất: khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.


- Giáo dục sinh sinh hiểu biết và cảm nhận cái đẹp

            b. Chỉ tiêu phấn đấu:
            - Tất cả học sinh đều phải rèn luyện TDTT, học tập môn Thể dục (ngoại trừ những học sinh có sức khỏe yếu có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng, làm đơn xin trường xét giảm hoặc miễn): không xếp vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều; xếp 2 tiết thể dục vào 2 buổi khác nhau cho học sinh được vận động thường xuyên, mặc đồng phục thể dục trong các giờ Thể dục.


- Tất cả học sinh được học môn Âm nhạc, Mỹ thuật


- Thành lập ít nhất 3 câu lạc bộ Văn – Thể - Mỹ.


- Phấn đấu 100% học sinh đạt yêu cầu môn Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật.

            - Tích cực tham gia thi đấu TDTT, Hội khỏe Phù Đổng ở trường dự thi cấp thị xã, cấp tỉnh. Phấn đấu đạt huy chương, đạt giải cá nhân, tập thể qua các hội thi.                    Cụ thể là: Phấn đấu có 2-3 HS đạt giải cấp thị xã.
            c. Biện pháp thực hiện:
- Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm đối với môn Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật).

            - GVCN quan tâm theo dõi, động viên học sinh lớp chủ nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động chính khóa, ngoại khóa về các hoạt động Văn – Thể - Mỹ./.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có kế hoạch và các giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học sinh.
- Thường xuyên gần gũi, tâm sự với học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của  các em. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh học tập, vận động các em chuyên cần đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.
- Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật vệ sinh, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp. 
- Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề nếp hàng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.

- Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

- Sắp xếp thời gian đi thực tế đến gia đình học sinh tìm hiểu hoàn cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục phù hợp với từng đối tượng.
2. Đối với nhà trường và các đoàn thể:
- Tổ chức thi đua theo các chủ đề trong năm học, nhằm xây dựng không khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Với phương châm: Học vui , vui học. Phối hợp với chuyên môn nhà trường trong các kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong quá trình dạy học. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.
- Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội thiếu niên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, các hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học sinh. 

- Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công bằng nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời chú ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao. 
- Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, cập nhật các thông tin vào các loại hồ sơ, tránh hình thức, đối phó.

3. Cơ cấu tổ chức:
- Hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.
- Phó Hiệu trưởng - Tổ phó tổ chủ nhiệm.
- Tổng phụ trách đội - Tổ phó tổ chủ nhiệm.

- GVCN các lớp – Thành viên, trong đó phân làm 4 nhóm, cử các đ/c sau làm trưởng nhóm các khối lớp chủ nhiệm:
Khối lớp 6: Đ/c Hoàng Thị Hương; Khối lớp 7: Đ/c Nguyễn Thảo; Khối lớp 8: Đ/c Đỗ Hương Thảo; Khối lớp 9: Đ/c Đặng Thị Thái Hương
* Lịch họp: 

- Tuần 1 hàng tháng (Cùng với họp hội đồng).


- Giao ban: Thứ 2 đầu tuần (Cùng với giao ban chuyên môn).


- Họp phụ huynh: 3 lần/1 năm.

Ngoài ra nhà trường thường xuyên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh tuỳ  thuộc vào tình hình học sinh.

Có kế hoạch thăm hỏi gia đình học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để có biện pháp giáo dục thích hợp( ít nhất là 1 lần/1 năm ).

Các trường hợp vi phạm, giáo viên chủ nhiệm giải quyết, nếu có khó khăn thì báo BGH để giải quyết cụ thể.

VI.  KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG.
	Tháng 08/2016

	Chủ điểm
	“Chào mừng năm học mới và truyền thống nhà trường”.

	Nội dung
	· Vận động học sinh đến lớp.

· Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.

· Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.

· Xây dựng và phổ biến nội quy, nền nếp học tập ở trường, ở nhà. Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp. 
· Tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới, các hoạt động sinh hoạt tập thể đầu năm học.
· Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8.

	Tháng 9/2016

	Chủ điểm
	Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

	Nội dung
	+ Triển khai phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+Ôn đội hình, đội ngũ chuẩn bị cho lễ khai giảng.

+Chuẩn bị chư​ơng trình văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới.

+ Tổ chức “ Tuần lễ sinh hoạt tập thể”.

+Tổ chức Khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

+Triển khai bài học đầu năm mới (giáo dục môi trường, nội quy trường , lớp..).

Triển khai: ATGT, phòng ngừa th​ương tích trẻ em, ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt luật an toàn giao thông, đặc biệt tệ nạn ma tuý trong HS, GV và phụ huynh HS.

+Tổ chức cho học sinh ôn luyện bài thể dục nhịp điệu và bài múa hát tập thể giữa giờ.Tổ chức câu lạc bộ tìm hiểu truyền thống nhà trư​ờng trong các khối lớp.

+Tuyên truyền, giới thiệu sách th​ư viện tới học sinh toàn trư​ờng.

+Tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu về nhà trường

+Phát động phong trào “Nuôi lợn nhân đạo”.

+Kiện toàn các đội tuyển HS giỏi về văn hóa tổ chức ôn luyện

-Thành lập đội tuyển điền kinh, đội tuyển bóng đá, bóng bàn, cầu lông  tổ chức tập luyện tham dự Hội khỏe cấp trường.

- Tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Tết trung thu trong các chi đội.

+ Tổ chức đại hội chi đội , ổn định tổ chức hoạt động Đội.

+ Triển khai cuộc thi KHKT, sản phẩm kiến thức liên môn, dạy học tích hợp năm học 2016-2017.


	Tháng 10/2016

	Chủ điểm
	Chăm ngoan- Học giỏi

	
	+Đại hội Liên đội

+ Phát động phong trào thi đua lần thứ nhất trong năm: Chào mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam”. Củng cố nề nếp đọc và làm theo báo đội.
+Phát động phong trào " Hoa điểm 10" 

“ Giờ học tốt” “Tuần học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, tổ chức giao lưu giữa các lớp cùng khối tìm biện pháp học tốt.

+Củng cố nề nếp TD giữa giờ, triển khai bài tập múa hát tập thể cho HS lớp 6.
+Tổ chức cho HS nghe nói chuyện về hình ảnh ngừơi phụ nữ VN nhân ngày 20-10.
+Tổ chức Câu lạc bộ Bạn gái chào mừng ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam trong các lớp. 
- Tăng cường phát thanh măng non tuyên truyền về phòng chống bệnh dịch theo mùa.
+ Hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”.

+Tham gia các bài dự thi do các cấp triển khai
+ Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh toàn trường




	Tháng 11/2016

	Chủ điểm
	Tôn sư trọng đạo 

	
	+ Tiếp tục phong trào thi đua học tập giữa các lớp, phong trào " hoa điểm 10".

+Duy trì chư​ơng trình phát thanh măng non, tăng cư​ờng thời lư​ợng và nội dung thông tin.

+ Duy trì ch​ương trình đọc báo Đội.

+ Tổ chức Câu lạc bộ "Chăm học".

+ Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Trang phục lịch sự - cử chỉ văn minh". “Nói lời hay, làm việc tốt”.

- Tham dự kỳ thi HS giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thị xã
+ Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo VN; Hội thi "Giáo viên giỏi" cấp trường.

+ Tổ chức thi văn nghệ và biểu diễn theo chủ đề "Hát mừng thầy cô".
+ Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo VN.
- Sơ kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo VN


	Tháng 12/2016

	Chủ điểm
	 Uống nước nhớ nguồn

	
	+ Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

- Tổ chức câu lạc bộ tìm hiểu “Truyền thống anh bộ đội cụ Hồ”, nói chuyện về truyền thống QĐND Việt Nam .

- Tổ chức học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu  ngày thành lập QĐND Việt Nam.

+ Tổ chức các hoạt động hư​ởng ứng ngày Quốc tế phòng chống AIDS 1 -12. 

+ Tiếp tục các hoạt động "Vì môi tr​ường màu xanh".
- Kiểm tra chất lượng học kỳ I, đánh giá XL hai mặt giáo dục học sinh học kỳ I. 

- Tham dự thi HSG các môn văn hóa và thi IOE  cấp Thị xã
+ Tổ chức gặp mặt và trao quà cho cán bộ giáo viên từng là bộ đội.

+ Tổ chức gặp mặt và trao quà cho học sinh là con em thương binh, bệnh binh.
+ Duy trì chư​ơng trình phát thanh măng non, tăng cư​ờng thời lượng và nội dung thông tin.

+ Duy trì ch​ương trình đọc báo Đội, ch​ương trình 1 phút sạch trường.

+Bồi d​ưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ Liên, Chi đội.


	Tháng 01/2017

	Chủ điểm
	Tự hào truyền thống quê hương
Mừng Đảng mừng xuân

	
	+ Phát động làm bài dự thi, gửi bài dự thi UPU quốc tế .
+Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng .
- Sơ kết học kỳ I, 

- Tiến hành chương trình học kỳ II từ  01/2017.

+Tổ chức cuộc thi viết - vẽ theo chủ đề "Mùa xuân quê hư​ơng".
+ Tổ chức hoạt động "Nối vòng tay lớn", ủng hộ bạn nghèo trong trường.

+ Phát động phong trào “Trồng cây mùa xuân”.
+ Tiếp tục các hoạt động "Vì môi trường xanh, sạch, đẹp".
+ Triển khai ký cam kết thực hiện không đốt pháo, không vi phạm các tệ nạn khác...

- Nộp sản phẩm dự thi vận dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp.


	Tháng 02/2017

	Chủ điểm
	Mừng Đảng mừng xuân

	
	+ Tổ chức các hoạt động ngày thành lập Đảng (3-2): thi tiếng hát mừng Đảng mừng xuân; thi viết, vẽ về quê hư​ơng, về Đảng, Bác Hồ.

+ Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Tham dự ôn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh.
+ Tổ chức giải đá cầu, cầu lông giữa các lớp trong tr​ường và với đơn vị bạn

  + Tiếp tục các hoạt động "Vì môi 

trư​ờng xanh- sạch - đẹp - An toàn".
+ Tổ chức thành lập đội bóng đá - chỉ đạo luyện tập + thi đấu.
+ Tổ chức đón giao thừa cho cán bộ , viên chức nhà trường .
 +Tổ chức dự kỉ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 ở  cơ sở y tế

 + Tổ chức trồng cây “ vì màu xanh”


	Tháng 03/2017

	Chủ điểm
	Tiến bước lên Đoàn


	
	+ Tổ chức các hoạt động ngày hội “ Thiếu nhi vui khỏe, Tiến bước lên Đoàn”, ( Đồng diễn thể dục, thi báo tranh, thi văn nghệ; Nghe nói chuyện về truyền thống ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ) .
+ Thi tìm hiểu truyền thống ĐTNCS HCM (mỗi em 1 bài dự thi nộp theo lớp).

- Tham dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

- Tham dự Hội thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp Thị xã.

- Giao lưu tiếng Anh đối với học sinh THCS
+ Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn ( Chủ đề về Đảng,  Bác Hồ, quê hương, mái trường, tình bạn ).
+ Thi TDTT giữa các lớp, tổ chức giải bóng bàn, cầu lông HS 

+ Duy trì chư​ơng trình phát thanh măng non, tăng cư​ờng thời lượng nội dung thông tin.

+ Duy trì ch​ương trình đọc báo Đội, chương trình 1 phút sạch trường




	Tháng 04/2017

	Chủ điểm
	Hoà bình & hữu nghị

	
	+ Tiếp tục các hoạt động tăng cường nề nếp giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh tập thể.
+ Duy trì nề nếp đọc báo đầu giờ, thể dục, múa hát tập thể giữa giờ.

- XD đề cương ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra chất lượng học kỳ 2.

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghề PT đối với học sinh lớp 8.
+ Tổ chức ngoại khoá chủ đề 30 - 4: Thi thuyết minh về chiến dịch Hồ Chí Minh, s​ưu tầm tranh ảnh, tư​ liệu, hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh, tổ chức thi viết vẽ về hoà bình, hữu nghị.
+ Triển khai Ngày hội đọc cho Giáo viên và học sinh; có sự tham dự của lãnh đạo địa phư​ơng và phụ huynh HS.



	Tháng 05/2017

	Chủ điểm
	Bác Hồ kính yêu


	
	Các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
+ Tổ chức cuộc thi đơn ca "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn TNNĐ"

+ Tổ chức hội thi kể chuyện về "Bác Hồ với thiếu nhi".
+ Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Tiếp tục các hoạt động của Đội TNTP

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II. 

- Đánh giá xếp loại hai mặt GD cả năm cho học sinh. 

- Tổ chức cho học lớp 9 ôn tập chuẩn bị cho thi tuyển sinh vào trường THPT.
+ Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè.

- Phân công giáo viên về khu dân cư phối kết hợp quản lý HS trong dịp hè


	Tháng 6/2017

	Chủ điểm
	                            Hè vui khỏe, bổ ích

	
	+ Điều tra bổ sung hồ sơ phổ cập

+ Nhận bàn giao hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở các trường trên địa bàn xã tuyển sinh lớp 6
* Giáo dục đạo đức - pháp luật

+ Triển khai chủ điểm "Mùa hè vui khoẻ".

+ Hư​ớng dẫn ôn bài trong kỳ nghỉ hè tại gia đình.
+ Tiếp tục tổ chức ôn thi tuyển sinh vào THPT theo nguyện vọng cho học sinh.

- Cấp giấy chứng nhận tạm thời cho học sinh lớp 9
* GD thể chất - thẩm mĩ - HĐ ngoài giờ

+ Tổ chức các lớp năng khiếu hè.
+ Văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, bóng đá, bóng bàn, bơi lặn...Nhạc lý, thanh nhạc, đàn Organ, ghi ta.
+ Tổ chức bàn giao thiếu nhi cho địa bàn dân c​ư và phối hợp tổ chức sinh hoạt ở các khu phố theo nhóm chủ nhiệm khu.



Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2016 – 2017 của trường THCS Bình Khê. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động của nhà trường phát triển nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên của trường nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua dạy thật tốt học thật tốt để xây dựng trường THCS Bình Khê ngày càng vững mạnh theo phương châm “Thầy cô mẫu mực, học sinh tích cực, trường học thân thiện”.
	      Nơi nhận:

                     - BGH(c/đ);

                    - TPT, chi đoàn:(p/h)

                    - GVCN(t/h)

                    - Trang Webes;

                   - Lưu VT;
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Kim Oanh


DANH SÁCH LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT
 LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

1.Giáo viên chủ nhiệm :
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SĨ SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Đặng Thị Thái Hương
	9A
	36
	

	2
	Phạm Thị Huệ
	9B
	36
	

	3
	Nguyễn Thị Huyền
	9C
	36
	

	4
	Nguyễn Văn Sơn
	9D
	36
	

	5
	Đỗ Hương Thảo
	8A
	37
	

	6
	Trịnh Quang Hưng
	8B
	36
	

	7
	Dương Thị Phượng
	8C
	35
	

	8
	Trương Thị Hương
	8D
	34
	

	9
	Lê Thị Thu Khuyên
	8E
	33
	

	10
	Nguyễn Thị Thảo
	7A
	36
	

	11
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	7B
	28
	

	12
	Phạm Thúy Phượng
	7C
	29
	

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	7D
	29
	

	14
	Hoàng Thị Hương
	6A
	36
	

	15
	Phan Thị Thanh Phượng
	6B
	28
	

	16
	Nguyễn Thị Tâm
	6C
	28
	

	17
	Nguyễn Thị Nụ
	6D
	27
	

	Tổng số
	
	560
	


2. Ban chỉ huy liên đội :

	STT
	HỌ TÊN
	LỚP
	CHỨC VỤ

	1
	Nguyễn Quỳnh Trang
	8A
	Liên đội trưởng

	2
	Vũ Hạnh Thương
	9B
	Liên đội phó

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	7A
	Liên đội phó

	4
	Đinh Thị Hiền
	9A
	ủy viên BCH

	5
	Lê Thúy Hằng
	8C
	ủy viên BCH

	6
	Hà Hằng Nga
	9D
	ủy viên BCH

	7
	Nguyễn Thu Hà
	9A
	ủy viên BCH

	8
	Nguyễn Thanh Huyền
	7A
	ủy viên BCH

	9
	Nguyễn Kim Ngân
	7A
	ủy viên BCH

	10
	Phạm Hà My
	7C
	ủy viên BCH

	11
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	8E
	ủy viên BCH

	12
	Đào Thị Huyền
	9C
	ủy viên BCH

	13
	Phạm Thị Mến
	8D
	ủy viên BCH

	14
	Vũ Thị Hương
	8B
	ủy viên BCH

	15
	Nguyễn Ngọc Anh
	7B
	ủy viên BCH

	16
	Trần Thị Yên
	6D
	ủy viên BCH

	17
	Vũ Kim Anh
	6A
	ủy viên BCH

	18
	Lý Thị Hậu
	7D
	ủy viên BCH


3. Ban đại diện CMHS nhà trường và các lớp
	STT
	Họ và tên
	Lớp 
	Chức vụ
	Số ĐT- Địa chỉ

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	6A
	Trưởng Ban
	 01205767955 

 Phú Ninh - BK

	2
	Nguyễn Thị Tuyết
	6B
	Trưởng Ban
	 0964240565

Xuân Bình - BK

	3
	Hoàng Thị Thúy
	6C
	Trưởng Ban
	 01213331891

Bắc Sơn - BK

	4
	Tăng Thị Phiến
	6D
	Trưởng Ban
	01666503518

Đông Sơn - BK

	5
	Phạm Thị Huế
	7A
	Trưởng Ban
	0976675786

Trại Mới A - BK

	6
	Phùng Thị Thùy
	7B
	Trưởng Ban
	01282127579

Trại Mới A - BK

	7
	Đồng Xuân Chung
	7C
	Trưởng Ban
	0936561320

Trại Thông - BK

	8
	Trương Thị Hường
	7D
	Trưởng Ban
	0168634477

Phú Ninh - BK

	9
	Hoàng Thị Nụ
	8A
	Trưởng Ban
	01683215306

Phú Ninh - BK

	10
	Trương Thị Hạnh
	8B
	Trưởng Ban
	0967119034

Trại Mới A - BK

	11
	Lý Thị Tâm
	8C
	Trưởng Ban
	01683040926

Trại Thông - Bk

	12
	Nguyễn Minh Diện
	8D
	Trưởng Ban
	0985011076

Quảng Mản - BK

	13
	Nguyễn Văn Hưng
	8E
	Trưởng Ban
	0936730721

Xuân Bình - BK

	14
	Nguyễn Minh Thực
	9A
	Trưởng Ban
	01205788568

Trại Mới B - BK

	15
	Bùi Thanh Tuấn
	9B
	Trưởng Ban
	0972717686

Trại Mới A - BK

	16
	Ngô Thị Hà
	9C
	Trưởng Ban
	01696767480

Đông Sơn - BK

	17
	Đỗ Thị Hà
	9D
	Trưởng Ban
	01652037598

Xuân Bình - BK


4. Danh sách cán bộ lớp :
	LỚP
	LỚP TRƯỞNG
	LỚP PHÓ
	CHI ĐỘI TRƯỞNG

	9A
	Vũ Kim Thiên
	Đinh Thị Hiền
	Vũ Kim Thiên

	9B
	Vũ Hạnh Thương
	Lương Ngọc Phượng
	Vũ Hạnh Thương

	9C
	Đào Thị Huyền
	Dương Thị Nhàn
	Đào Thị Huyền

	9D
	Hà Hằng Nga
	Tăng Thị Thơm
	Hà Hằng Nga

	8A
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Bế Thị Hồng Nhung
	Nguyễn Quỳnh Trang

	8B
	Vũ Quốc Bảo
	Vũ Thị Hương
	Vũ Quốc Bảo

	8C
	Nguyễn Thị Thảo
	Lê Thị Thúy Hằng
	Nguyễn Thị Thảo

	8D
	Phạm Thị Mến
	Ngô Thị Phương Mai
	Phạm Thị Mến

	8E
	Nguyễn Trọng Hưng
	Bùi Xuân Nam
	Nguyễn Trọng Hưng

	7A
	Nguyễn Thanh Huyền
	Nguyễn T. Thu Hiền
	Nguyễn Thanh Huyền

	7B
	Nguyễn Ngọc Anh
	Phạm Ngọc Lãm
	Nguyễn Ngọc Anh

	7C
	Trần Thái Dương
	Phạm Hà My
	Trần Thái Dương

	7D
	Lý Thị Hậu
	Nguyễn Thị Liên
	Lý Thị Hậu

	6A
	Vũ Kim Anh
	Nguyễn Khánh Huyền
	Vũ Kim Anh

	6B
	Nguyễn Minh Khải
	Lê Phương Anh
	Nguyễn Minh Khải

	6C
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Nguyễn .T.Thùy Liên
	Nguyễn Thị Mai Anh

	6D
	Trần Thị Yên
	Nguyễn T. Tố Uyên
	Trần Thị Yên


DANH SÁCH HỌC SINH

HỘ NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

NAM HOC 2016- 2017

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NỚI Ở
	HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

	1
	Mã Văn Đức
	8A
	Trại Mới B- Bình Khê
	Không có bố ở với bà ngoại già yếu 
không có khả năng lao động

	2
	Nguyễn Tiến Trung
	8B
	Quảng Mản - Bình Khê
	Ở với bà

	3
	Hoàng Văn Đức
	8B
	Trại Mới A - Bình Khê
	Ở với mẹ

	4
	Trần Quang Bách
	8C
	Miếu Hương- Bình Khê
	Gia đình khó khăn, 
mẹ không có việc làm ổn định

	5
	Đào Thị Huyền
	9C
	 
	mẹ mất sớm

	6
	Nguyễn Thị Phương Anh
	9C
	 
	Bố tai nạn lao động

	7
	Phạm Thị Thùy An
	8D
	Ninh Bình - Bình Khê
	Bố mẹ ly hôn

	8
	Nguyễn Văn Sơn
	8D
	Đông Sơn -  Bình Khê
	Bố mẹ ly hôn

	9
	Tăng Thị Bích
	8D
	Quảng Mản - Bình Khê
	Gia Đình Khó Khăn 

	10
	Bùi Văn Nam
	8E
	Nông Trường - Bình Khê
	Bố đi tù, mẹ không có việc làm

	11
	Lã Quang Hưng
	6D
	Phú Ninh - Bình Khê
	Bố mất sớm vì tai nạn ở với bà nội, mẹ đi làm

	12
	Bùi Thị Thu
	6D
	Đồng Đò -  Bình Khê 
	Bố mất sớm ở với bà ngoại cùng anh trai học lớp 10, mẹ đi làm xa

	13
	Bùi Văn Thành
	6D
	Quảng Mản - Bình Khê
	Bố tai nạn không đi được, mẹ mới đẻ em phải ở nhờ nhà bà ngoại

	14
	Hoàng Tuấn Anh
	7B
	Quán Vuông - Bình Khê
	Bố tâm thần

	15
	Đinh Thị Hương
	7B
	Quán Vuông - Bình Khê
	Kinh tế khó khăn

	16
	Bùi Văn Hiệp
	7B
	Đồng Đò - Bình Khê 
	Mẹ bị tai nạn lao động, kinh tế khó khăn

	17
	Trịnh Hoàng Phúc
	7B
	Bắc Sơn - Bình Khê
	Kinh tế khó khăn

	18
	Trần Thị Linh Nhâm
	7D
	Ninh Bình - Bình Khê
	Hộ nghèo, bố mất

	19
	Trần Văn Hoan
	7D
	Phú Ninh - Bình Khê
	Hộ nghèo

	20
	Phạm Quang Huy
	6B
	Trại Thông
	Kinh tế khó khăn 

	21
	Mã Thùy Dương
	6B
	Trại Mới B- Bình Khê
	Gia đình khó khăn

	22
	Phạm Văn Tùng
	9D
	Đông Sơn -  Bình Khê
	Hộ nghèo

	23
	Đinh Văn Thương
	9B
	 
	Bố mẹ ly hôn, khó khăn

	24
	Lại Tuấn Anh
	8C
	 
	Bố mẹ bỏ nhau, ở với bà KK

	25
	Nguyễn Văn Hiếu
	8C
	 
	Bố mất sớm, mẹ việc làm kh ổn định, KK
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